
Nam Nữ
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I. MẦM NON

1 Nguyễn Thị Mộng 25/05/1980 Phó Hiệu trưởng Mầm non Vinh An

2 Võ Thị Mỹ Luyện 13/07/1980 Giáo viên Mầm non Vinh An

3 Hoàng Thị Mỹ Linh 23/10/1985 Giáo viên Mầm non Vinh An

4 Lương Thị Lệ 27/02/1980 Giáo viên Mầm non Vinh An

5 Phạm Thị Nguyệt 06/10/1989 Giáo viên Mầm non Vinh An Miễn thi ngoại ngữ

6 Nguyễn Thị Ái Ân 25/11/1990 Giáo viên Mầm non Vinh Thanh Miễn thi ngoại ngữ

7 Nguyễn Thị Kim Loan 01/01/1990 Giáo viên Mầm non Vinh Thanh Miễn thi ngoại ngữ

8 Lê Thị Tuyết 28/09/1981 Phó Hiệu trưởng Mầm non Vinh Xuân Miễn thi ngoại ngữ

9 Nguyễn Thị Hương Sen 31/05/1990 Giáo viên Mầm non Vinh Xuân Miễn thi ngoại ngữ

10 Hoàng Thị Nương 21/03/1966 Giáo viên Mầm non Phú Diên Miễn thi ngoại ngữ

11 Phạm Thị Minh Châu 05/01/1966 Giáo viên Mầm non Phú Diên Miễn thi ngoại ngữ

12 Lê Thị Tin 20/09/1969 Giáo viên Mầm non Phú Diên Miễn thi ngoại ngữ

13 Trương Thị Nhi 08/10/1985 Giáo viên Mầm non Phú Diên

14 Nguyễn Thị Thanh Phương 02/05/1981 Phó Hiệu trưởng Mầm non Phú Hải

15 Trương Thị Thuận 08/07/1990 Giáo viên Mầm non Phú Thuận Miễn thi ngoại ngữ

16 Nguyễn Thị Thu Ninh 23/03/1982 Giáo viên Mầm non Thuận An

17 Trương Thị Liên 12/03/1983 Giáo viên Mầm non Thuận An Miễn thi ngoại ngữ

18 Nguyễn Thị Thu Nhi 05/11/1988 Giáo viên Mầm non Thuận An Miễn thi ngoại ngữ

19 Nguyễn Thị Thu Hương 08/12/1981 Phó Hiệu trưởng Mầm non Phú Dương

20 Nguyễn Thị Thu Hà 23/12/1990 Giáo viên Mầm non Phú Dương
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21 Đặng Thị Mộng Vân 02/01/1990 Giáo viên Mầm non Phú Dương

22 Nguyễn Thị Thu Hồng 20/11/1981 Giáo viên Mầm non Phú Dương

23 Hồ Thị Ánh Nguyệt 25/03/1981 Giáo viên Mầm non Phú Dương

24 Nguyễn Thị Minh Hương 10/06/1984 Giáo viên Mầm non Phú Dương

25 Nguyễn Thị Lạc 10/12/1982 Phó Hiệu trưởng Mầm non số 1 Phú Mậu

26 Nguyễn Thị Mộng Thu 23/05/1982 Giáo viên Mầm non số 1 Phú Mậu

27 Trần Thị Kim Chi 26/05/1979 Giáo viên Mầm non số 1 Phú Mậu

28 Đinh Thị Hồng Liên 02/08/1967 Giáo viên Mầm non số 1 Phú Mậu Miễn thi ngoại ngữ

29 Phan Thị Cúc 26/07/1985 Giáo viên Mầm non số 1 Phú Mậu

30 Nguyễn Thị Thúy 17/07/1982 Giáo viên Mầm non số 2 Phú Mậu

31 Phan Thị Hòa 02/08/1984 Giáo viên Mầm non số 2 Phú Mậu

32 Hoàng Thị Kim Ánh 07/02/1969 Giáo viên Mầm non số 2 Phú Mậu Miễn thi ngoại ngữ

33 Lê Thị Bão Nhi 20/02/1985 Hiệu trưởng Mầm non Phú Thanh

34 Nguyễn Thị Lan 27/03/1988 Phó Hiệu trưởng Mầm non Phú Thanh

35 Lê Hồng Thúy 03/10/1979 Giáo viên Mầm non Phú Thanh

36 Lê Thị  Hồng Thảo 24/04/1990 Giáo viên Mầm non Phú Thanh

37 Đặng Thị Hoài Ngọc 25/12/1985 Giáo viên Mầm non Phú Thanh

38 Phan Thị Thêm 17/10/1982 Giáo viên Mầm non Phú Thanh

39 Lê Thị Hồng Trang 27/11/1990 Giáo viên Mầm non Phú Thanh

40 Trần Thị Mơ 04/07/1985 Giáo viên Mầm non Phú Thanh

41 Văn Thị An Ly 18/03/1983 Hiệu trưởng Mầm non Phú Thượng

42 Phan Thị Thùy Dương 01/06/1990 Giáo viên Mầm non Phú Thượng

43 Phan Thị Nhi 31/05/1978 Giáo viên Mầm non Phú Thượng

44 Hoàng Đình Bảo Ái 03/03/1982 Giáo viên Mầm non Phú Thượng

45 Tôn Nữ Thị Thu Hà 26/04/1983 Giáo viên Mầm non Phú Thượng

46 Hồ Thị Ngọc Thủy 14/06/1986 Giáo viên Mầm non Phú Thượng
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47 Lê Thị Hạnh Tuyền 10/10/1981 Giáo viên Mầm non Phú Thượng

48 Lê Thị Khánh Hòa 10/09/1990 Giáo viên Mầm non Hoa Hồng

49 Nguyễn Thị Như Liên 09/08/1978 Giáo viên Mầm non Hoa Hồng Miễn thi ngoại ngữ

50 Hồ Thị Thúy 10/12/1984 Giáo viên Mầm non Hoa Hồng

51 Lê Thị Hoa 03/10/1984 Giáo viên Mầm non Hoa Hồng

52 Trương Thị Song 28/07/1987 Giáo viên Mầm non Hoa Hồng Miễn thi ngoại ngữ

53 Trần Thị Tuyết 28/06/1982 Giáo viên Mầm non Phú An

54 Nguyễn Thị Hồng Ly 26/10/1982 Hiệu trưởng Mầm non Phú Mỹ

55 Lê Thị Xuân Phương 06/12/1972 Giáo viên Mầm non Phú Mỹ

56 Dương Thị Kiều Nguyệt 09/01/1979 Giáo viên Mầm non Phú Mỹ

57 Nguyễn Thị Cẩm Na 16/06/1984 Giáo viên Mầm non Phú Mỹ

58 Nguyễn Thị Bích Diễm 03/02/1988 Giáo viên Mầm non Phú Mỹ

59 Võ Thị Xuân Diệp 18/09/1973 Phó Hiệu trưởng Mầm non Phú Xuân

60 Phan Thị Diễm Hạnh 21/08/1983 Giáo viên Mầm non Phú Xuân Miễn thi ngoại ngữ

61 Hồ Thị Thìn 10/04/1983 Giáo viên Mầm non Phú Xuân

62 Lê Thị Hoa 26/02/1982 Giáo viên Mầm non Phú Lương

63 Lê Thị Huệ 02/09/1984 Giáo viên Mầm non Phú Lương

64 Lê Thị Mỹ Thủy 26/01/1983 Phó Hiệu trưởng Mầm non Phú Hồ Miễn thi ngoại ngữ

65 Phạm Thị Đẩu 19/05/1973 Giáo viên Mầm non Phú Hồ

66 Trương Thị Như Vương 09/04/1979 Giáo viên Mầm non Phú Hồ

67 Dương Thị Sa 02/02/1967 Giáo viên Mầm non Phú Hồ Miễn thi ngoại ngữ

68 Lê Thị Thanh Hương 26/06/1969 Giáo viên Mầm non Phú Đa 1 Miễn thi ngoại ngữ

69 Lê Thị Thanh Nga 02/08/1981 Giáo viên Mầm non Phú Đa 1

70 Lê Thị Kim Anh 22/08/1987 Giáo viên Mầm non Phú Đa 1

71 Lê Thị Kim Hồng 15/06/1980 Giáo viên Mầm non Phú Đa 1

72 Lê Thị Bích Hạnh 26/05/1982 Giáo viên Mầm non Phú Đa 1
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73 Hồ Thị Ngọc Bích 02/07/1990 Giáo viên Mầm non Phú Đa 2

74 Võ Thị Phố 08/10/1983 Phó Hiệu trưởng Mầm non Vinh Thái

75 Phan Thị Nhớ 15/08/1988 Giáo viên Mầm non Vinh Thái Miễn thi ngoại ngữ

76 Đoàn Thị Tưởng 10/08/1982 Phó Hiệu trưởng Mầm non Vinh Hà

77 Nguyễn Thị Hồng Thúy 26/10/1978 Giáo viên Mầm non Vinh Hà

78 Trần Thị Cẩm Vân 06/06/1987 Giáo viên Mầm non Vinh Hà

79 Hồ Thị Hỷ 15/06/1983 Giáo viên Mầm non Vinh Hà

80 Mai Thị Mỹ Ly 01/02/1986 Giáo viên Mầm non Vinh Hà

81 Trương Thị Diệp 25/11/1985 Giáo viên Mầm non Vinh Hà

82 Trần Thị Liên 03/06/1987 Giáo viên Mầm non Vinh Hà

83 Nguyễn Thị Mẫu Tâm 14/11/1989 Giáo viên Mầm non Vinh Hà

II. TIỂU HỌC

1 Đỗ Văn Chung 06/04/1973 Giáo viên Tiểu học Vinh An Miễn thi ngoại ngữ

2 Nguyễn Thị Hồng 14/07/1978 Giáo viên Tiểu học số 1 Vinh Thanh

3 Nguyễn Thị Thanh Bình 18/06/1977 Giáo viên Tiểu học số 1 Vinh Thanh

4 Trương Thị Hoàng Linh 02/09/1978 Giáo viên Tiểu học số 1 Vinh Thanh

5 Trần Thị Ánh Loan 31/07/1978 Giáo viên Tiểu học Phú Diên 2

6 Nguyễn Thị Tiểu Hàn 06/01/1984 Giáo viên Tiểu học Phú Diên 2

7 Dương Thị Hồng Phương 29/09/1983 Giáo viên Tiểu học Phú Hải

8 Nguyễn Thị Ngọc Lan 07/08/1990 Giáo viên Tiểu học số 1 Thuận An Miễn thi ngoại ngữ

9 Phạm Hữu Tài 13/10/1986 Hiệu trưởng Tiểu học số 2 Thuận An Miễn thi ngoại ngữ

10 Văn Đức Vượng 21/07/1979 Giáo viên Tiểu học số 2 Thuận An

11 Hoàng Thị Phương Anh 30/06/1983 Giáo viên Tiểu học số 2 Thuận An Miễn thi ngoại ngữ

12 Phan Thị Bích Thủy 25/06/1976 Giáo viên Tiểu học số 2 Thuận An

13 Nguyễn Văn Chánh 10/10/1974 Giáo viên Tiểu học Phú Tân

14 Trần Văn Phú 31/05/1969 Giáo viên Tiểu học Phú Mậu
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15 Đặng Thị Loan 03/04/1980 Giáo viên Tiểu học Phú Mậu

16 Trần Thị Hải Triều 01/09/1987 Giáo viên Tiểu học Phú Mậu

17 Nguyễn Phương Huyền 28/01/1991 Giáo viên Tiểu học Phú Mậu

18 Nguyễn Hiền 10/07/1988 Giáo viên Tiểu học Phú Mậu

19 Nguyễn Phúc Cao Nguyên 24/10/1978 Giáo viên Tiểu học Phú Mậu

20 Phan Phước Lộc 02/09/1978 Giáo viên Tiểu học Phú Mậu

21 Trần Thị Kim Danh 05/11/1972 Giáo viên Tiểu học Phú Thượng 1

22 Nguyễn Cát Hiền 15/01/1975 Giáo viên Tiểu học Phú Mỹ 1

23 Nguyễn Trần Thị Ty 01/01/1972 Giáo viên Tiểu học Phú Mỹ 1

24 Võ Đại Tài 06/04/1988 Giáo viên Tiểu học Phú Mỹ 2

25 Nguyễn Đào Hạnh Chi 24/02/1978 Phó Hiệu trưởng Tiểu học Phú An 1

26 Dương Thị Phượng 06/01/1971 Giáo viên Tiểu học Phú An 1

27 Trương Nữ Khánh Trâm 11/09/1975 Giáo viên Tiểu học Phú An 1

28 Nguyễn Thúy Ngọc 08/08/1976 Giáo viên Tiểu học Phú An 1

29 Nguyễn Thị Yến 15/12/1976 Giáo viên Tiểu học Phú Xuân 1

30 Nguyễn Hoàng Vân 06/11/1979 Giáo viên Tiểu học Phú Lương 2

31 Trần Thị Minh Kiều 10/10/1983 Giáo viên Tiểu học Phú Hồ

32 Nguyễn Văn Minh 20/02/1984 Giáo viên Tiểu học Phú Đa 3

33 Trương Công Ngực 06/06/1974 Giáo viên Tiểu học Vinh Thái

34 Lê Thị Mỹ Nhung 11/03/1978 Giáo viên Tiểu học Vinh Thái

35 Nguyễn Đình Tưởng 10/09/1972 Giáo viên Tiểu học Vinh Hà

36 Lê Văn Phú 08/02/1980 Giáo viên Tiểu học Vinh Hà

37 Văn Thị Hiền Trang 23/02/1972 Giáo viên Tiểu học Vinh Hà

38 La Thị Vân 07/11/1974 Giáo viên Tiểu học Vinh Hà

39 Nguyễn Thị Hằng 30/06/1977 Giáo viên Tiểu học Hà Trung

40 Bùi Khắc Long 01/04/1971 Giáo viên Tiểu học Hà Trung
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III. TRUNG HỌC CƠ SỞ

1 Dương Thị Vân Nga 13/03/1979 Giáo viên THCS An Bằng-Vinh An

2 Dương Chí Văn 04/12/1981 Giáo viên THCS An Bằng-Vinh An Miễn thi tin học

3 Võ Thị Bông 04/09/1985 Giáo viên THCS Vinh Thanh Miễn thi tin học

4 Nguyễn Thị Minh Thi 03/06/1981 Giáo viên THCS Vinh Thanh

5 Trần Văn Vu 16/10/1976 Giáo viên THCS Phú Diên

6 Lê Lộc 16/08/1982 Giáo viên THCS Phú Diên

7 Lê Kỳ 01/01/1963 Giáo viên THCS Phú Thuận Miễn thi ngoại ngữ

8 Nguyễn Đắc Tuấn 10/05/1967 Giáo viên THCS Phú Thuận

9 Nguyễn Thị Thu Liên 10/08/1991 Giáo viên THCS Phú Thuận

10 Nguyễn Tính 12/10/1979 Giáo viên THCS Phú Thuận

11 Phạm Thị Kim Chi 13/08/1988 Giáo viên THCS Thuận An

12 Nguyễn Văn Khánh 14/07/1978 Giáo viên THCS Thuận An

13 Nguyễn Thị Vân Phi 24/06/1980 Giáo viên THCS Thuận An

14 Nguyễn Ngọc Rin 03/11/1980 Phó Hiệu trưởng THCS Phú Tân Miễn thi tin học

15 Phạm Thanh Hải 10/05/1977 Giáo viên THCS Phú Tân

16 Trần Ngọc Hạnh 20/09/1979 Giáo viên THCS Phú Mậu

17 Lê Quý Hồng Anh 07/11/1978 Giáo viên THCS Phú Mậu Miễn thi tin học

18 Dương Thị Chi 11/02/1982 Giáo viên THCS Phú Mậu

19 Hứa Thị Tố Nga 24/12/1983 Giáo viên THCS Phú Mậu

20 Dương Văn Dầu 05/10/1970 Hiệu trưởng THCS Phú Thanh Miễn thi ngoại ngữ

21 Trần Đại Huy 07/02/1978 Giáo viên THCS Phú Thanh

22 Phan Thị Như Nguyện 07/12/1979 Giáo viên THCS Phú Thanh

23 Lê Thị Anh Đào 29/12/1981 Giáo viên THCS Phú An

24 Lê Đình Phúc 09/04/1982 Giáo viên THCS Phú Xuân

25 Hồ Văn Nam 09/03/1970 Giáo viên THCS Phú Xuân
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26 Bạch Trọng Quang 25/03/1982 Giáo viên THCS Phú Xuân

27 Lê Thủy Dương 16/01/1976 Giáo viên THCS Phú Xuân Miễn thi tin học

28 Phan Ngọc Bình An 15/02/1991 Giáo viên THCS Phú Lương

29 Nguyễn Đức Quốc 02/06/1964 Giáo viên THCS Phú Hồ Miễn thi ngoại ngữ

30 Trần Văn Thuận 13/05/1983 Giáo viên THCS Phú Đa

31 Võ Thị Hồng Diệu 20/10/1984 Giáo viên THCS Phú Đa

32 Lê Bá Thích 26/06/1978 Giáo viên THCS Vinh Phú

33 Mai Thị Phượng 01/01/1989 Giáo viên THCS Vinh Phú

34 Nguyễn Lê Hoài Phú 08/01/1980 Giáo viên THCS Vinh Hà

35 Đào Thị Thanh Thủy 02/01/1982 Giáo viên THCS Vinh Hà

36 Võ Thị Minh Nguyệt 21/06/1982 Giáo viên THCS Vinh Hà

37 Nguyễn Văn Phong 01/04/1974 Giáo viên THCS Vinh Hà

Miễn thi Tiếng anh
- Tổng cộng danh sách này có 160 người, trong đó:

+ Mầm non: 83 người.

+ Tiểu học: 40 người.

+ Trung học cơ sở: 37 người.
















